
 ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Th.120 

Số :  6728/QĐ-UB-NC  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1998 

 
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ 

V/v bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc  

lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Giá - Thuế đã hết  

hiệu lực do Ủy ban nhân dân  thành phố 

ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 

******** 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  

ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996; 

- Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996; 

- Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính 

phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản 

qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ; 

- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản 

qui phạm pháp luật thành phố; 

QUYẾT  ĐỊNH 

 

Điều 1. Nay bãi bỏ 153 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng 

- Giá - Thuế đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng 

các cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

và Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành 

phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận :      T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
- Như điều 3                                                                  CHỦ TỊCH 
- Văn phòng Chính phủ 

- Ban chỉ đạo RSVB/TW (Bộ Tư pháp) 
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TTUB  

- Viện Kiểm sát TP, TAND.TP 

- VPUB : PVP/NC, Tổ TM 

- Lưu  

 

    Võ Viết Thanh 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LÃNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - GIÁ - THUẾ 

DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH TỪ  NGÀY 20/6/1976 ĐẾN 31/12/1996 
(Bãi bỏ theo Quyết định  6728/QĐ-UB-NC ngày 14 /12/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Số 

T 

T 

Hình 

thức văn 

bản 

Số văn bản 

Ngày 

tháng năm 

ban hành 

Trích yếu nội dung văn bản 

Văn bản 

hoặc điều 

khoản 

văn bản 

bãi bỏ 

Lý do 
Ghi 

chú 

1.  Thông 

báo 

11/TB-UB 04/02/1977 V/v nghiêm cấm việc lạc 

quyên 

Cả văn 

bản 

Có nhiều văn bản sau này 

quy định việc đóng góp 

của nhân dân; không phù 

hợp về hình thức văn bản. 

 

2.  Chỉ thị 10/CT-UB 05/3/1977 V/v trích nộp kinh phí công 

đoàn và cung cấp phương tiện 

cho công đoàn cơ sở trong các 

Xí nghiệp tư bản tư doanh 

Cả văn 

bản 

Có Luật Công đoàn mới.  

3.  Chỉ thị 09/CT-UB 09/02/1977 Về công tác thu thuế ở thành 

phố năm 1977 

Cả văn 

bản 

Đã có những Luật thuế 

mới. 

 

4.  Quyết 

định 

294/QĐ-UB 05/4/1977 Về việc thu lệ phí Cả văn 

bản 

Đã có QĐ 276/CT ngày 

28/7/1992 của Chủ tịch 

HĐBT về việc thống nhất 

quản lý các loại phí và lệ 

phí, và các văn bản hướng 

dẫn của các Bộ. 

 

 

5.  Công 

văn 

713/UB 07/4/1977 Về việc tổ chức một bộ phận 

chuyên trách quản lý tài sản 

trong phòng tài chính quận, 

Cả văn 

bản 

Cơ cấu tổ chức của từng cơ 

quan, đơn vị do QĐ thành 

lập cơ quan đơn vị đó quy 
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huyện, trong phòng kế toán tài 

vụ các Sở-ban- Ngành, Công 

ty, Xí nghiệp trực thuộc TP. 

định. Không phù hợp về 

hình thức văn bản. 

6.  Quyết 

định 

392/QĐ-UB 19/4/1977 Về việc tập trung đầu mối tổ 

chức thu trong dân 

Cả văn 

bản 

Các Luật thuế và QĐ 

276/CT đã quy định 

 

7.  Công 

văn 

820/UB 20/4/1977 Về việc quản lý tiền mặt Cả văn 

bản 

Đã có nhiều văn bản của 

Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

8.  Chỉ thị 28/CT-UB 10/6/1977 Về việc quản lý kiểm soát chi 

tiêu quỹ tiền lương trong khu 

vực sản xuất quốc doanh tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Luật Doanh nghiệp Nhà 

nước và các văn bản của 

Trung ương đã quy định. 

 

9.  Quyết 

định 

719/QĐ-UB 13/6/1977 Chấp thuận cho Sở Tài chánh 

lập kho trang bị quần áo mùa 

đông 

Cả văn 

bản 

Chế độ bao cấp đã bị bãi 

bỏ 

 

10. Chỉ thị 55/CT-UB 14/10/1977 Về việc xử lý vật tư, thiết bị 

và kho bãi 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

11. Chỉ thị 56/CT-UB 19/10/1977 Về việc tiết kiệm điện và 

thanh toán tiền điện 

Cả văn 

bản 

Việc sử dụng điện hiện nay 

theo hợp đồng. 

 

12. Công 

văn 

319/UB 25/02/1978 Về việc kế hoạch hóa chỉ tiêu 

tiền mặt 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp với cơ 

chế thị trường. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

13. Thông tư 5/TT-UB 03/3/1978 Về việc thực hiện chủ trương 

đối với việc tư nhân xin hiến 

tài sản cho Nhà nước 

Cả văn 

bản 

Việc cải tạo tư sản đã 

chấm dứt. Hình thức văn 

bản không phù hợp. 

 

14. Quyết 

định 

387/QĐ-UB 31/3/1978 Về việc ổn định và điều chỉnh 

giá bán lẻ một số mặt hàng 

tiêu dùng. 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp với cơ 

chế thị trường. 
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15. Chỉ thị 01/CT-UB 03/01/1978 Về công tác thu thuế tại thành 

phố trong năm 1978 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp với 

các Luật thuế hiện hành 

 

16. Chỉ thị 18/CT-UB 05/5/1978 Về những công tác cấp bách 

cần làm ngay trong năm 1978 

để đưa việc quản lý kinh tế - 

tài chính của thành phố vào nề 

nếp 

Cả văn 

bản 

Chỉ có hiệu lực trong năm 

1978 

 

17. Chỉ thị 23/CT-UB 17/5/1978 Về việc khắc phục tình trạng 

tùy tiện và buông lỏng quản lý 

kỹ thuật, tăng cường một bước 

công tác này trong giai đoạn 

trước mắt, góp phần đưa công 

tác quản lý kinh tế - tài chính 

của thành phố vào nề nếp. 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp với  

Luật Doanh nghiệp Nhà 

nước. 

 

18. Quyết 

định 

2150/QĐ-UB 31/7/1978 Về việc ban hành quy định về 

kỷ luật giá trong thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp với cơ 

chế thị trường 

 

19. Chỉ thị 54/CT-UB 16/10/1978 Về chống lãng phí, thực hành 

tiết kiệm lao động, vật tư, tài 

sản, tiền vốn 

Cả văn 

bản 

Tiêu đề luôn phù hợp, 

nhưng nội dung văn bản có 

tính chất kêu gọi - Luật 

Doanh nghiệp Nhà nước 

đã có quy định. 

 

20. Công 

văn 

2077/UB 10/11/1978 Về việc áp dụng chế độ phụ 

cấp bù chênh lệch giá lương 

thực khác thay gạo và giá vải 

cho cán bộ công nhân viên 

chức của thành phố 

Cả văn 

bản 

Chế độ bao cấp đã bị bãi 

bỏ. Hình thức văn bản 

không phù hợp. 

 

21. Công 

văn 

2193/UB 28/11/1978 Hướng dẫn phân phối tài sản 

do Nhà nước quản lý 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp 
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22. Quyết 

định 

236/QĐ-UB 06/12/1978 Thành lập Ban chỉ đạo thanh 

lý tài sản của thành  phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

23. Quyết 

định 

4142/QĐ-UB 30/12/1978 Về việc ban hành giá biểu tạm 

thời thu tiền nhà thuộc diện 

Nhà nước quản lý tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp với giá 

hiện hành. 

 

24. Quyết 

định 

660/QĐ-UB 15/02/1979 Về việc ủy quyền duyệt trợ 

cấp khó khăn cho đồng bào 

thành phố đi xây dựng các 

vùng kinh tế mới 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

25. Công 

văn 

392/UB 03/3/1979 Về việc quản lý tiền mặt  Cả văn 

bản 

Đã có nhiều văn bản của 

Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

26. Quyết 

định 

51/QĐ-UB 07/3/1979 Ban hành Bản quy định tạm 

thời về phân cấp quản lý giá ở 

thành phố. 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp với cơ 

chế thị trường. Đã có QĐ 

137/HĐBT ngày 27/4/1992 

về quản lý giá quy định. 

 

27. Quyết 

định 

54/QĐ-UB 12/3/1979 Về việc điều chỉnh chế độ trợ 

cấp cho du kích, tự vệ tập 

trung và cán bộ phường, xã 

đội 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp với 

chế độ tiền lương hiện 

hành. 

 

28. Chỉ thị 56/CT-UB 21/3/1979 Về việc triệt để tiết kiệm xăng 

dầu và chế độ làm việc trong 

tình hình mới 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp. Tình 

hình đã thay đổi. 

 

29. Công 

văn 

579/UB 02/4/1979 Về việc tiết kiệm xăng dầu và 

sử dụng xe con 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

30. Quyết 

định 

156/QĐ-UB 15/5/1979 Về việc ban hành Bản quy 

định về tổ chức hoạt động của 

Cả văn 

bản 

Không còn hiệu lực. Quận, 

huyện hiện nay có Phòng 
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Ban Tài chính-giá cả quận-

huyện 

Tài chính, Chi Cục Thuế 

riêng 

31. Chỉ thị 69/CT-UB 04/6/1979 Về việc triển khai Nghị quyết 

Hội nghị bảo vệ XHCN 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

32. Thông tư 05/TT-UB 09/8/1979 Về việc tạm thu tiền nhà, điện, 

nước của cán bộ công nhân 

viên chức 

Cả văn 

bản 

Đã thực hiện theo Hợp 

đồng. 

 

33. Công 

văn 

2089/UB 23/11/1979 Về việc thanh toán nợ dân 

trong thời gian kháng chiến 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp 

 

34. Quyết 

định 

1991/QĐ-UB 26/12/1979 Chọn đơn vị ghi sổ thu chi gia 

đình công nhân viên chức. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

35. Chỉ thị  11/CT-UB 13/3/1980 Về việc kiểm tra và xử lý kịp 

thời các vụ mất mát tài sản 

XHCN 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

36. Chỉ thị 24/CT-UB 12/6/1980 Chế độ trợ cấp khoản tiền 

chênh lệch cho cán bộ công 

nhân viên hàng ngày đi lại làm 

việc bằng các phương tiện vận 

chuyển công cộng 

Cả văn 

bản 

Chế độ bao cấp đã bị bãi 

bỏ 

 

37. Công 

văn 

442/UB 18/3/1981 Về việc hướng dẫn thực hiện 

QĐ số 4142/QĐ-UB ngày 

30/12/1978 ban hành thể thức 

và giá biểu thu tiền nhà thuộc 

diện Nhà nước quản lý 

Cả văn 

bản 

Đã đề nghị bãi bỏ QĐ 

4142/QĐ-UB. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

38. Chỉ thị 10/CT-UB 24/3/1981 Về việc xử dụng và quản lý xe 

con 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

39. Chỉ thị 32/CT-UB 27/6/1981 Về việc tổ chức kiểm tra, bảo 

vệ tài sản công cộng trong 

thành phố 

Cả văn 

bản 

Đã có Pháp lệnh xử lý vi 

phạm hành chánh và các 

văn bản của Chính phủ quy 

 



 7 

định. 

40. Quyết 

định 

1242/QĐ-UB 03/12/1981 Về việc thu lệ phí chứng nhận, 

sao lục và cấp phát các giấy tờ 

(lệ phí hành chánh) 

 

Cả văn 

bản 

Đã có QĐ 276/CT ngày 

28/7/1992 của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng quy 

định 

 

 

41. Quyết 

định 

1243/QĐ-UB 03/12/1981 Về việc sửa đổi một số điểm 

của Bản Điều lệ tạm thời về 

thu lệ  phí khai thác đất công 

và Điều lệ tạm thời về thu lệ 

phí bến bãi xe, bến ghe, bến 

tàu, bến đò, giữ xe hai bánh. 

Cả văn 

bản 

Đã có QĐ 276/CT ngày 

28/7/1992 của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng quy 

định 

 

42. Công 

văn 

2511/UB 21/12/1981 Về việc điều chỉnh giá điện, 

giá nước 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp. Hình 

thức văn bản không phù 

hợp 

 

43. Thông 

báo 

12/TB-UB 16/01/1982 Về việc phát động phong trào 

nhân dân bảo vệ tài sản công 

cộng 

Cả văn 

bản 

Đã đề nghị bỏ Thông báo 

05/TB-UB ngày 12/9/1980 

(cơ sở để ra Thông báo 

12/TB-UB). Hình thức văn 

bản không phù hợp 

 

44. Quyết 

định 

38/QĐ-UB 18/3/1982 Về việc thành lập Ban vận 

động của thành phố đóng góp 

xây dựng các công trình lớn 

của Nhà nước 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

45. Quy định 

tạm thời 

298/QĐ-UB 21/4/1982 Về phương thức cấp bù giá 

một số mặt hàng tiêu chuẩn 

Cả văn 

bản 

Chế độ bao cấp không còn. 

Tự hết hiệu lực 

 

46. Thông tư 10/TT-UB 05/5/1982 Về việc đẩy mạnh thực hành 

tiết kiệm theo Nghị quyết 

15/HĐBT ngày 08/02/1982 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 
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của Hội đồng Bộ trưởng 

47. Quyết 

định 

92/QĐ-UB 26/5/1982 Về việc thành lập Ban chỉ đạo 

thực hành tiết kiệm ở TP 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

48. Thông 

báo 

115/TB-UB 31/5/1982 Về cuộc họp đánh giá tình 

hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết thực hành  

tiết kiệm. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp 

 

49. Chỉ thị 31/CT-UB 31/5/1982 Về việc định mức sử dụng 

điện, cách thu tiền điện sinh 

hoạt của cán bộ công nhân 

viên thành phố 

Cả văn 

bản 

Chế độ bao cấp không còn. 

Tự hết hiệu lực 

 

50. Quy định 

tạm thời 

368/QĐ-UB 12/6/1982 Về việc sửa đổi, bổ sung giá 

biểu thu tiền nhà dùng làm 

việc hành chính. 

Cả văn 

bản 

Không còn phù hợp  

51. Chỉ thị 23/CT-UB 23/6/1982 Về chấn chỉnh công tác in ấn, 

phát hành và xổ số kiến thiết 

trên thị trường thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực   

52. Quyết 

định 

388/QĐ-UB 26/6/1982 Về việc bổ sung và sửa đổi 

một số điểm trong quy định 

của QĐ số 333/QĐ-UB ngày 

14/12/1979 

Cả văn 

bản 

Quyết định 333 bị bãi bỏ, 

do quy định của Pháp lệnh 

xử lý vi phạm hành chánh 

 

53. Công 

văn 

1294/UB 23/7/1982 Về việc thực hiện nghiêm 

chỉnh truy thu nợ tiền nước 

tồn đọng từ trước đến nay. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

54. Công 

văn 

1526/UB 28/8/1982 Về việc quy định các tiêu 

chuẩn và mức tiền thưởng cho 

tập thể và cá nhân đạt danh 

hiệu thi đua năm 1981. 

 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 
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55. Thông 

báo 

217/TB-UB 20/10/1982 Về việc sử dụng kinh phí phục 

vụ triển khai công tác khen 

thưởng, tổng kết tại các cấp 

thành phố, sở, ban, ngành, 

quận, huyện, phường, xã. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

56. Quyết 

định 

304/QĐ-UB 29/11/1982 Về việc ban hành bộ đơn giá 

XDCB khu vực thống nhất 

thành phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

  

57. Công 

văn 

2441/UB 31/12/1982 Về việc thu thuế doanh nghiệp 

vào các hợp doanh liên doanh 

Cả văn 

bản 

Thuế doanh nghiệp đã bị 

bãi bõ. Hình thức văn bản 

không phù hợp. 

 

58. Công 

văn 

483/UB 11/3/1983 Về phụ cấp tạm thời cho cán 

bộ công nhân viên 

Cả văn 

bản 

Đã có chế độ tiền lương 

mới. Hình thức văn bản 

không phù hợp 

 

59. Thông 

báo 

66/TB-UB 30/3/1983 Về việc bỏ khoản trợ cấp khó 

khăn tạm thời cho cán bộ công 

nhân viên có mức lương thấp 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

60. Chỉ thị 14/CT-UB 12/4/1983 Về việc hướng dẫn việc thực 

hiện quỹ bảo trợ nhà trường 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

61. Chỉ thị 27/CT-UB 10/6/1983 Về việc bán xăng giá KD cho 

xe máy tư nhân và về công tác 

quản lý, bảo vệ xăng dầu trên 

địa bàn thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

62. Quyết 

định 

195/QĐ-UB 28/6/1983 Về việc bổ sung mức thu thuế 

sát sinh 

Cả văn 

bản 

Có quy định mới.  

63. Công 

văn 

1453/UB 13/7/1983 Về việc phụ cấp 30% trên 

lương chính mới cho cán  bộ 

công nhân viên 

 

Cả văn 

bản 

Có chế độ tiền lương mới. 

Hình thức văn bản không 

phù hợp. 
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64. Chỉ thị 37/CT-UB 20/8/1983 Về thanh lý tang tài vật do 

ngành Công an thu giữ 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

65. Công 

văn 

2445/UB 04/11/1983 Về việc quản lý ngoại tệ Cả văn 

bản 

Đã có nhiều quy định mới. 

Hình thức văn bản không 

phù hợp 

 

66. Quyết 

định 

404/QĐ-UB 29/11/1983 Về việc ban hành quy định 

tạm thời về thu tiền thay tiền 

công lao động XHCN 

Cả văn 

bản 

Đã có quy định mới.  

67. Quyết 

định 

200/QĐ-UB 13/12/1983 Về việc thành lập Ủy ban Vận 

động mua công trái xây dựng 

tổ quốc 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

68. Chỉ thị 15/CT-UB 15/5/1984 Về việc tiến hành vận động 

nhân dân toàn thành phố mua 

công trái đợt II/1984 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

69. Quyết 

định 

138/QĐ-UB 17/5/1984 Về việc tăng cường tổ chức 

của Ủy ban vận động mua 

công trái xây dựng tổ quốc cấp 

thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

70. Chỉ thị 18/CT-UB 19/5/1984 Về việc bảo hiểm tai nạn hành 

khách và trách nhiệm dân sự 

của chủ phương tiện giao 

thông vận tải tại thành phố 

Cả văn 

bản 

Đã có quy định mới. NĐ 

100-CP/10/12/1993 và các 

văn bản hướng dẫn. 

 

71. Thông 

báo 

137/TB-UB 19/5/1984 Về việc phụ cấp tạm thời cho 

cán bộ công nhân viên thành 

phố đi học dài hạn tại Thủ đô 

Hà Nội 

Cả văn 

bản 

Đã bỏ chế độ bao cấp. 

Hình thức văn bản không 

phù hợp. 

 

72. Quyết 

định 

169/QĐ-UB 16/8/1985 Về việc sửa đổi, bổ sung giá 

biểu tạm thu tiền thuê nhà làm 

việc hành chính, sản xuất-kinh 

Cả văn 

bản 

Đã có quy định mới.  
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doanh. 

73. Công 

văn 

208/UB 16/01/1986 Quy định tạm thời về phụ cấp 

hưu trí cho học viên đi học ở 

các tỉnh phía Bắc 

Cả văn 

bản 

Chế độ bao cấp đã bị bỏ. 

Hình thức văn bản không 

phù hợp. 

 

74. Quyết 

định 

2772/QĐ-UB 08/9/1986 Về chế độ chi tiêu ngoại tệ 

cho cán bộ đi công tác ngắn 

hạn ở nước ngoài 

Cả văn 

bản 

  

75. Quyết 

định 

170/TB-UB 13/11/1986 Về việc ban hành Bộ đơn giá 

XD khu vực thống nhất thành 

phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Đã có quy định mới.  

76. Chỉ thị 13/CT-UB 04/4/1987 Về việc điều chỉnh hệ số trượt 

giá trong xây dựng cơ bản 

Cả văn 

bản 

Đã có quy định mới  

77. Chỉ thị 17/CT-UB 27/5/1987 Về việc trợ cấp giải quyết khó 

khăn đời sống cho cán bộ 

công nhân viên, lực lượng vũ 

trang, người trong diện chính 

sách 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

78. Quyết 

định 

264/QĐ-UB 26/5/1989 Về việc nâng mức thu giữ xe 

vi phạm trật tự an toàn giao 

thông 

Cả văn 

bản 

Nghị định 49/CP ngày 

26/7/1995 của Chính phủ 

không quy định. 

 

79. Quyết 

định 

303/QĐ-UB 22/6/1989 Về việc điều chỉnh, bổ sung và 

sửa đổi QĐ 119/QĐ-UB ngày 

08/5/1988 của UBND.TP quy 

định giá biểu thuê nhà làm 

việc hành chánh, sản xuất-

kinh doanh 

Cả văn 

bản 

Có quy định mới  

80. Quyết 

định 

488/QĐ-UB 26/8/1989 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

tài chính-ngân hàng thành phố 

 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  
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81. Công 

văn 

4438/UB-TM 08/10/1989 Về việc thực hiện chế độ quản 

lý và thu thuế đối với các đại 

lý trên địa bàn 

Cả văn 

bản 

Đã có các Luật thuế mới. 

Hình thức văn bản không 

phù hợp. 

 

82. Quyết 

định 

451/QĐ-UB 13/10/1989 Về việc giao ngành thuế kiểm 

tra thu thuế các hình thức sử 

dụng tư thương trong tổ chức 

KT XHCN 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

83. Quyết 

định 

616/QĐ-UB 16/10/1989 Về việc ban hành quy định thu 

đảm phụ công ích đối với 

vàng nhập vào qua cửa khẩu 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Cả văn 

bản 

Có quyết định 520/QĐ-UB 

ngày 08/12/1989 tạm 

ngưng 

 

84. Chỉ thị 39/CT-UB 24/10/1989 Về việc chấn chỉnh tổ chức và 

hoạt động các Hợp tác xã tín 

dụng nội thành 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

85. Quyết 

định 

738/QĐ-UB 07/12/1989 Về việc thành lập Đoàn thanh 

tra thu nộp ngân sách trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

86. Quyết 

định 

520/QĐ-UB 08/12/1989 Về việc tạm ngưng việc thu 

đảm phụ công ích vàng nhập 

khẩu vào qua cửa khẩu thành 

phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

87. Công 

văn 

5567/UB 12/12/1989 Về việc thu thuế đối với Hợp 

tác xã mua bán 

Cả văn 

bản 

Đã có các Luật thuế mới. 

Hình thức văn bản không 

phù hợp. 

 

88. Công 

văn 

2860/UB 27/6/1987 Về việc sửa đổi khoản trợ cấp 

hàng tháng giải quyết khó 

khăn đời sống cho cán bộ 

công nhân viên khu vực hành 

chánh sự nghiệp và những 

Cả văn 

bản 

Đã bỏ chế độ bao cấp. 

Hình thức văn bản không 

phù hợp. 
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người trong diện chính sách  

89. Quyết 

định 

161/QĐ-UB 21/8/1987 Về việc thu lệ phí duy tu và 

sửa chữa cầu đường trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Đã có lệ phí giao thông 

mới. 

 

90. Quyết 

định 

162/QĐ-UB 21/8/1987 Về việc điều chỉnh giá biểu 

thu lệ phí khai thác đất công, 

chợ, bến, cảng ở thành phố. 

Cả văn 

bản 

Có quy định mới  

91. Công 

văn 

3515/UB-TM 24/8/1987 Về việc thực hiện đề án chống 

thất thu thuế công thương 

nghiệp 1987 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu  lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

92. Quyết 

định 

119/QĐ-UB 08/5/1988 Về việc quy định giá biểu thu 

tiền thuê nhà làm việc hành 

chính, sản xuất kinh doanh và 

nhà ở thuộc diện Nhà nước 

quản lý tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cả văn 

bản 

Có quy định mới  

93. Quyết 

định 

226/QĐ-UB 08/8/1988 Về việc điều chỉnh mức thu 

tiền thay công lao động nghĩa 

vụ XHCN năm 1988 

Cả văn 

bản 

Có quy định mới  

94. Chỉ thị 53/CT-UB 23/12/1988 Về việc thu lệ phí giao thông 

năm 1988 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

95. Công 

văn 

1400/UB-CN 05/4/1989 Về việc thu lệ phí giao thông 

đường sông, đường bộ năm 

1989 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

96. Công 

văn 

1790/UB-CN 02/5/1989 Về việc thực hiện Pháp lệnh 

sửa đổi, bổ sung thuế công 

thương nghiệp ngày 

03/3/1989. 

Cả văn 

bản 

Đã có Luật Thuế mới. 

Hình thức văn bản không 

phù hợp 

 

97. Quyết 43/QĐ-UB 17/01/1990 Ban hành quy định về chế độ Cả văn Có Pháp lệnh xử lý vi  
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định niêm yết giá và không bán quá 

giá niêm yết ở thành phố 

bản phạm hành chánh mới. Có 

quyết định 137/HĐBT 

ngày 27/4/1992 về quản lý 

giá quy định. 

98. Công 

văn 

298/UB-TM 18/01/1990 Về việc nộp thuế môn bài năm 

1990 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp 

 

99. Công 

văn 

425/UB-CN 31/01/1990 Về việc thu phí giao thông 

năm 1990 

Cả văn 

bản 

Có quy định về phí giao 

thông mới. Hình thức văn 

bản không phù hợp 

 

100. Quyết 

định 

118/QĐ-UB 23/3/1990 Về việc thành lập Ban chỉ đạo 

chấn chỉnh hoạt động tín dụng 

thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

101. Công 

văn 

1936/UB-NN 27/4/1990 Về việc thu thuế thổ trạch Cả văn 

bản 

Có Luật thuế mới. Hình 

thức văn bản không phù 

hợp 

 

102. Quyết 

định 

170/QĐ-UB 21/5/1990 Về việc điều chỉnh giá biểu 

thu tiền thuê nhà làm việc 

hành chánh, sản xuất-kinh 

doanh, nhà ở thuộc diện Nhà 

nước quản lý 

  * 

103. Chỉ thị 36/CT-UB 18/9/1990 Về việc chống thất thu thuế 

trên địa bàn thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

104. Quyết 

định 

359/QĐ-UB 16/10/1990 Về việc thành lập Tổ công tác 

kiểm tra tài sản vắng chủ trên 

địa bàn thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.   

105. Thông 

báo 

127/TB-UB 29/10/1990 Về việc thanh toán công trái 

kỳ hạn 5 năm phát hành cuối : 

năm 1985 và năm 1986 tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 
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106. Quyết 

định 

401/QĐ-UB 22/11/1990 Về việc thành lập Ban chỉ đạo 

thanh toán công nợ. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

107. Chỉ thị 52/CT-UB 10/12/1990 Về một số biện pháp cấp bách 

nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu 

ngân sách năm 1990 của thành 

phố. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

108. Công 

văn 

2951/UB-TM 10/7/1991 Về việc thực hiện các Luật 

thuế 

 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

109. Chỉ thị 25/CT-UB 13/7/1991 Về việc khẩn trương thực hiện 

tổng thanh toán nợ trên địa 

bàn thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

110. Chỉ thị 35/CT-UB 17/9/1991 Về việc quản lý ngoại tệ trên 

địa bàn thành phố 

Cả văn 

bản 

Có quy định mới.  

111. Công 

văn 

4271/UB-TM 24/9/1991 Về việc thực hiện Chỉ thị 

33/CT-UB về việc kiểm tra 

hoạt động ngoại hối 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

112. Chỉ thị 40/CT-UB 04/11/1991 Về việc quản lý và sử dụng 

quỹ hóa giá nhà 

Cả văn 

bản 

Có quy định mới  

113. Chỉ thị 45/CT-UB 25/11/1991 Về việc phát hành tín phiếu 

kho bạc Nhà nước trên địa bàn 

thành phố  

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

114. Chỉ thị 47/CT-UB 28/11/1991 Về việc tăng cường chỉ đạo 

thu thuế trong tháng cuối năm 

1991. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

115. Công 

văn 

5647/UB-TM 11/12/1991 Về việc bổ sung văn bản 

3477/QĐ-UB ngày 01/8/1990 

hướng dẫn về việc giải quyết 

những tồn đọng về giá cả 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 
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trong cải tạo công thương 

nghiệp ở thành phố những 

năm trước đây. 

116. Thông 

báo 

197/TB-UB 12/12/1991 Về việc tổ chức kiểm tra và xử 

lý vi phạm nghĩa vụ nộp lệ phí 

giao thông trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

117. Chỉ thị 04/CT-UB 24/01/1992 Về việc giải quyết số chênh 

lệch phải trả trong thanh toán 

công nợ giai đoạn I. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

118. Chỉ thị 14/CT-UB 13/4/1992 Về việc xác nhận nợ đảo nợ 

các đơn vị, tổ chức kinh tế vay 

quỹ đảo nợ thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

119. Chỉ thị 30/CT-UB 08/7/1992 Về việc vay tín dụng nước 

ngoài. 

Cả văn 

bản 

Có Nghị định 58/CP ngày 

30/8/1993 quy định. 

 

120. Chỉ thị 31/CT-UB 09/7/1992 Về việc thực hiện chủ trương 

phát hành tín phiếu kho bạc 

Nhà nước xây dựng đường 

dây tải điện Bắc Nam 500 KV 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

121. Quyết 

định 

1873/QĐ-UB 17/7/1992 Về việc quy định giá biểu thu 

tiền thuê kho bãi. 

Cả văn 

bản 

Có quyết định 5013/QĐ-

UB-QLĐT ngày 10/7/1995 

bãi bỏ 

 

122. Công 

văn 

3704/UB-NN 04/8/1992 Về việc tiếp nhận, quản lý, 

phân bổ và sử dụng quỹ của 

chương trình xóa đói giảm 

nghèo 

Cả văn 

bản 

Có quyết định 02/QĐ-UB-

NN ngày 03/01/1994 quy 

định. Hình thức văn bản 

không phù hợp 

 

123. Chỉ thị 42/CT-UB 07/10/1992 Về việc tổ chức triển khai 

thanh toán công nợ giai đoạn 

II. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  
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124. Quyết 

định 

548/QĐ-UB-

CN 

15/4/1993 Về việc tạo nguồn vốn cải tạo 

lưới điện phân phối thành phố 

năm 1993 - 1995 bằng phương 

thức phụ thu trên giá bán điện. 

Cả văn 

bản 

Có quyết định 5013/QĐ-

UB-QLĐT ngày 10/7/1995 

bãi bỏ. 

 

125. Chỉ thị 19/CT-UB 03/5/1993 Về việc đẩy mạnh các biện 

pháp quản lý thu thuế theo 

Luật pháp và chống thất thu 

thuế (áp dụng cho năm 1993). 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

126. Công 

văn 

3949/UB-TM 19/7/1993 Về việc làm thủ tục nộp thuế 

trước bạ và thu nhập trước khi 

cấp chủ quyền nhà. 

Cả văn 

bản 

Có Pháp lệnh thuế thu 

nhập mới. Hình thức văn 

bản không phù hợp. 

 

127. Thông 

báo 

814/TB-UB 06/11/1993 Về việc tình hình thực hiện chỉ 

tiêu kế hoạch vốn ngân sách 

năm 1993 cho xây dựng cơ 

bản và sửa chữa lớn qua 10 

tháng. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp 

 

128. Chỉ thị 59/CT-UB 04/12/1993 Về việc tăng cường đôn đốc 

thu nộp thuế những tháng cuối 

năm. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

129. Chỉ thị 01/CT-UB 12/01/1994 Về việc triển khai thi hành 

Luật thuế sử dụng đất nông 

nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

130. Chỉ thị 08/CT-UB-TM 21/3/1994 Về việc tạm thu thuế đất đợt 

1/94. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

131. Quyết 

định 

1336/QĐ-UB-

NC 

05/5/1994 Về việc quy định giá biểu thu 

tiền thuế kho bãi do Công ty 

Kho bãi thành phố quản lý. 

Cả văn 

bản 

Có quyết định 5013/QĐ-

UB-QLĐT ngày 10/7/1995 

quy định mới. 

 

132. Công 

văn 

2111/UB-TM 11/5/1994 Về việc kê khai, phân loại nợ 

nước ngoài. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp 
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133. Chỉ thị 22/CT-UB-TM 20/5/1994 Về việc tiếp tục thực hiện các 

biện pháp quản lý thu và chi, 

chống thất thu thuế năm 1994. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

134. Quyết 

định 

1702/QĐ-UB-

CN 

02/6/1994 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

vốn tín dụng năm 1994 nguồn 

vay ngân sách thành phố 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực  

135. Công 

văn 

6049/UB-KT 20/12/1994 Về việc cấp phát vốn xây 

dựng cơ bản và sửa chữa lớn 

cuối năm 1994. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

136. Chỉ thị 20/CT-UB 10/5/1995 Về việc thực hiện tiết kiệm 

năm 1995. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.   

137. Công 

văn 

1479/UB-KT 08/6/1995 Về việc giải quyết các tồn 

đọng tại Phòng thu lệ phí 

trước bạ thành phố. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

138. Chỉ thị 49/CT-UB-KT 14/9/1995 Về việc thực hiện tổng kiểm 

kê ôtô con từ 15 chỗ ngồi trở 

xuống của các cơ quan. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

139. Công 

văn 

3691/UB-KT 29/11/1995 Về việc hướng dẫn thực hiện 

công tác tiết kiệm năm 1995. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

140. Quyết 

định 

378/QĐ-UB-

KT 

05/02/1996 Về việc quy định giá thu thuế 

sử dụng đất nông nghiệp bằng 

tiền thay lúa năm 1996. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

141. Quyết 

định 

379/QĐ-UB-

KT 

05/02/1996 Về việc trích 5% số thuế sử 

dụng đất nông nghiệp thu 

được năm 1996 để quý 4, 

phường, xã chi hỗ trợ công tác 

thu thuế sử dụng đất nông 

nghiệp. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

142. Công 577/UB-KT 15/02/1996 Về việc phân bổ kinh phí (đợt Cả văn Tự hết hiệu lực. Hình thức  
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văn 2) từ nguồn thu phạt vi phạm 

giao thông để tiếp tục thực 

hiện Nghị định 36/CP. 

bản văn bản không phù hợp. 

143. Công 

văn 

682/UB-KT 01/3/1996 Về một số biện pháp nhằm 

tăng cường việc điều hành thu 

chi ngân sách năm 1996. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

 

144. Quyết 

định 

1101/QĐ-UB-

KT 

11/3/1996 Về việc miễn giảm thuế sử 

dụng đất nông nghiệp vụ đông 

xuân và hè thu 1995. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

145. Công 

văn 

858/UB-KT 21/3/1996 Về việc thu thuế sử dụng đất 

nông nghiệp từ ngày 

01/02/1996. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

146. Quyết 

định 

2372/QĐ-UB-

KT 

13/5/1996 Về việc tỷ lệ điều tiết thu ngân 

sách năm 1996 đối với 18 

quận, huyện. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

147. Công 

văn 

1676/UB-KT 17/5/1996 Về việc xây dựng dự toán 

ngân sách năm 1997. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

148. Chỉ thị 29/CT-UB-KT 04/9/1996 Về việc xử lý nợ thuế đọng 

của khu vực ngoài quốc 

doanh.  

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

149. Công 

văn 

3171/UB-

QLĐT 

14/9/1996 Về việc xử lý tiền cho thuê 

nhà theo Nghị định 56/CP. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực. Hình thức 

văn bản không phù hợp. 

 

150. Quyết 

định 

4478/QĐ-UB-

KT 

28/9/1996 Quy định giá thu thuế sử dụng 

đất nông  nghiệp bằng tiền 

thay lúa vụ hè thu 1996. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

151. Quyết 

định 

5002/QĐ-UB-

KT 

28/10/1996 Về việc miễn giảm thuế sử 

dụng đất nông  nghiệp vụ mùa 

95-96. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

152. Chỉ thị 35/CT-UB-KT 04/11/1996 Về việc tăng cường quản lý Cả văn Tự hết hiệu lực.  
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thu nộp ngân sách và chống 

thất thu thuế những tháng cuối 

năm 1996. 

bản 

153. Chỉ thị 41/CT-UB-KT 12/12/1996 Về việc tiền thuê đất đối với 

các tổ chức trong nước trên 

địa bàn thành phố  Hồ Chí 

Minh 1996. 

Cả văn 

bản 

Tự hết hiệu lực.  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

 

 


